




KHBD Ngữ văn 6                                                                         Năm học: 2025 - 2026        




   Tuần 17                                                                              Ngày soạn: 26/12/2025                                                           
  Tiết: 67, 68                                                                          

 ÔN TẬP HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Củng cố kiến thức về các thể loại VB đọc, kiểu bài viết, nội dung nói và nghe, kiến thức về tiếng Việt đã học ở học kì I. 
- Vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để luyện tập, củng cố kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.
2. Năng lực
	a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
	b. Năng lực riêng biệt
- Năng lực nhận diện và phân tích, tổng hợp các kiến thức đã học.
- Năng lực sử dụng các biện pháp nghệ thuật, ngôn từ để hình thành đoạn văn, bài văn theo yêu cầu.
3. Phẩm chất
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Giáo án;
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;
- Các phương tiện kỹ thuật;
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.
- Hệ thống sơ đồ, bảng tóm tắt các vấn đề: chủ đề, thể loại VB; kiểu bài thực hành viết, nói và nghe; kiến thức tiếng Việt.
- Một số VB đọc mới thuộc thể loại truyện đồng thoại, thơ lục bát, du kí liên quan đến chủ đề của các bài học.
- Phim ngắn, tranh ảnh minh hoạ phù hợp với các chủ đề được học. 
2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 6 tập một, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi, v.v…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV trình chiếu các hình ảnh có liên quan tới các văn bản đã học, HS quan sát tranh để nhận diện tên tác phẩm tương ứng. 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, nghe và trả lời;
- GV dẫn dắt vào bài học mới: Trong các tiết học trước, chúng ta đã được học về các tác phẩm thơ, văn rất hay và bổ ích. Ở giờ học ngày hôm nay, cô cùng các em sẽ cùng tổng hợp về các kiến thức của ba phân môn đã được tìm hiểu trong học kì I, chuẩn bị thật tốt về kiến thức và kĩ năng cho bài kiểm tra học kì sắp tới nhé.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Củng cố kiến thức đã học
a. Mục tiêu: Nhắc lại các kiến thức đã học và vận dụng nó để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: 
1. Trong học kì I, em đã học các bài: Tôi và các bạn, Gõ cửa trái tim, Yêu thương và chia sẻ, Quê hương yêu dấu, Những nẻo đường xứ sở. Hãy chọn mỗi bài một văn bản và lập bảng theo mẫu sau:
	Bài
	Văn bản
	Tác giả
	Thề loại
	Đặc điềm nổi bật

	
	
	
	
	- Nghệ thuật
- Nội dung


- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức -> Ghi lên bảng.

























* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: 
2. Em đã thực hành viết các kiểu bài: kể lại một trải nghiệm của bản thân, nêu cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả, tập làm thơ lục bát, tả cảnh sinh hoạt. Hãy thực hiện những yêu cầu sau đây:
1. [bookmark: bookmark1105]Trình bày yêu cầu đối với mỗi kiểu bài.
1. [bookmark: bookmark1106]Nêu đề tài mà em lựa chọn nếu thực hành viết một trong các kiểu bài.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức -> Ghi lên bảng.

* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: 
3. Nhắc lại những nội dung mà em đã thực hành nói và nghe ở mỗi bài trong học kì vừa qua. Những nội dung đó có liên quan như thế nào với những gì đã đọc hay đã viết?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức -> Ghi lên bảng.
* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: 
4. Tóm tắt các kiến thức tiếng Việt đã học theo mẫu gợi ý sau:
	5. Bài
	6. Hiện tượng, đơn vị ngôn ngữ
	7. Khái niệm
	8. Ví dụ minh hoạ

	9. 
	10. 
	11. 
	12. 


13. 


	Câu 1:
	Bài
	Văn bản
	Tác giả
	Thề loại
	Đặc điềm nổi bật

	Tôi và các bạn 
	Bài học đường đời đầu tiên
	Tô Hoài
	Truyện ngắn
	- Cách kể chuyện theo ngôi thứ nhất tự nhiên, hấp dẫn. Nghệ thuật miêu tả loài vật sinh động, đặc sắc. Ngôn ngữ chính xác, giàu tạo hình
- Bài văn miêu tả Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng của tuổi trẻ nhưng tính nết còn kiêu căng, xốc nổi. Do bày trò trêu chọc chị Cốc nên đã gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt, Dế Mèn hối hận và rút ra được bài học đường đời cho mình.

	Tôi và các bạn
	Nếu cậu muốn có một người bạn
	Ăng-toan-đơ Xanh-tơ E-xu-pe-ri
	Truyện ngắn
	- Nghệ thuật miêu tả sinh động. Ngôn ngữ chính xác, giàu sức tạo hình.
- Hoàng tử bé hoang mang, đau khổ vì phát hiện ra đóa hồng của mình không phải là duy nhất, mà ở vùng đất cậu vừa đi qua này có đến cả một vườn hồng, đóa hoa nào cũng xinh đẹp rạng rỡ như đóa hồng của cậu. Trong chính lúc đó thì con Cáo xuất hiện, hai nhân vật đã có một cuộc trò chuyện đầy bất ngờ. Những quan niệm, triết lí về cuộc sống, về con người, về sự thuần dưỡng, về vẻ đẹp đích thực của con Cáo đã khiến cậu Hoàng tử hiểu ra nhiều điều và lấy lại tinh thần, tiếp tục niềm tin và tình yêu với đóa hồng của
 mình.

	Tôi và các bạn
	Bắt nạt
	Nguyễn Thế Hoàng Linh
	Thơ
	- Điệp từ. Ngôn ngữ ngắn gọn, trong sáng, dễ hiểu.   - Bài thơ nói chuyện bắt nạt mà vẫn ẩn chứa ý vị hài hước. Nhân vật thử thách những ai bắt nạt người khác đọc bài thơ này và đến gặp mình. Thể hiện thái độ, tính cách mạnh mẽ, muốn giúp đỡ, bảo vệ bạn bị nạt của nhân vật. Đồng thời, nhân vật cũng đưa ra tình huống đã bị bắt nạt nhiều lần rồi nhưng vẫn không thích bị bắt nạt một cách vui vẻ, hài hước. So sánh việc bị bắt nạt là “rất hôi”, càng làm rõ thêm việc bắt nạt người khác là xấu xa, không đẹp đẽ.



GV có thể hướng dẫn HS tóm tắt đặc điểm của các kiểu bài bằng sơ đồ tư duy theo hai cách:
- Diễn dịch: Nêu tên kiểu bài, yêu cầu của từng kiểu bài, sử dụng các đoạn văn, bài thơ tiêu biểu làm dẫn chứng minh hoạ.
- Quy nạp: Chọn một số bài viết tiêu biểu và khái quát đặc điểm của kiểu bài thông qua các sản phẩm cụ thể này.
















	14. Bài
	15. Hiện tượng, đơn vị ngôn ngữ
	16. Khái niệm
	17. Ví dụ minh hoạ

	18. Yêu thương và chia sẻ
19. 
	Bút pháp tương phản, so sánh
20. 
	21.  
	22. 

	23. Quê hương yêu dấu
	Ẩn dụ, so sánh, nhân hóa

	24. 
	25. 

	26. Những nẻo đường xứ sở
	Nhân hóa, so sánh

	27. 
	28. 





C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học về 3 phân môn: Văn học, tiếng Việt, Tập làm văn.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NHIỆM VỤ 1:
* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức hoạt động nhóm. Chia lớp ra thành nhiều nhóm (số lượng tùy thuộc vào số lượng HS

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
“Gió thổi các ngọn khói bay trên tầng ống khói nhà máy. Gió toả hơi mát của dòng suối ra khắp bờ cây. Gió đưa mùi thơm của hoa vườn tràn ra đồng cỏ. Bà mẹ ra hiên gọi con về ăn cơm, gió đưa tiếng gọi vang ra xa ngoài cánh đồng, đến tận tai em bé ngồi trên lưng trâu. Gió thổi bay phấp phới hai dải mũ bác thuỷ thủ, gió ngừng một chút để bác thuỷ thủ châm lửa vào điếu thuốc, rồi lại lồng lộn thổi tiếp. Bác thuỷ thủ kéo lá cờ lên đỉnh cột buồm, gió thổi lá cờ phần phật. Khắp mặt biển vang lên tiếng còi, tiếng chuông, tiếng xích nhổ neo, tiếng reo hò.  Gió rộng lớn thổi khắp bầu trời mặt đất, nhưng vẫn không quên quay tít cái chong chóng nhỏ sặc sỡ trên tay em bé. Em bé vừa chạy vừa reo lên: “Gió! Gió! Gió mát quá!”
        “A, tên mình đây rồi! - Cô Gió thầm nghĩ - Mình đã tìm thấy tên rồi!”
Cô Gió cất tiếng chào ngọn khói, những bông hoa, những lá cờ, chào những cái chong chóng đang quay và chào những cánh buồm đang căng mở trên sóng lớn, những con thuyền lướt nhanh trên mặt biển.Cô lại cất tiếng hát:
Tôi là ngọn gió
                 Ở khắp mọi nơi
                 Công việc của tôi
                 Không bao giờ nghỉ…
Cô không có dáng hình, nhưng điều đó chẳng sao, hình dáng của cô là ở người khác, ở sự có ích cho người khác, ở niềm vui của người khác. Dù không trông thấy cô, người ta nhận ra cô ngay và gọi tên cô: Gió!
           (Trích “Cô gió mất tên” – Xuân Quỳnh)
 Câu 1: Xác định ngôi kể trong đoạn trích.
 Câu 2: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn sau:
“Cô Gió cất tiếng chào ngọn khói, những bông hoa, những lá cờ, chào những cái chong chóng đang quay và chào những cánh buồm đang căng mở trên sóng lớn, những con thuyền lướt nhanh trên mặt biển.”
Câu 3: Tại sao dù không trông thấy cô Gió, người ta vẫn nhận ra cô ngay và gọi tên cô: “Gió” ?
Câu 4: Qua văn bản đọc hiểu, em hãy rút ra thông điệp cho bản thân. 




* HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi, viết các từ tương ứng;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức.
NHIỆM VỤ 2:
* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc và hoàn thành bài tập trong SGK.
Câu 5. Nhân vật “tôi” thể hiện được những đặc điểm gi của nhân vật trong truyện đồng thoại?
Câu 6. Hãy tìm ba từ mà em cho là phù hợp để nêu bật đặc điểm của nhân vật “tôi”.
Câu 7. Nêu bài học cuộc sống mà em có thể rút ra từ câu chuyện của hạt dẻ gai trong đoạn trích.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức.
NHIỆM VỤ 3:
* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: Chọn 1 trong 2 đề sau và lập dàn ý chi tiết cho đề đó:
Đề 1. Em hãy tưởng tượng những điều hạt dẻ gai gặp trong giấc mơ và sau giấc ngủ đông ấm áp. Hãy giúp bạn ấy kể tiếp câu chuyện của mình trong rừng già theo cách của em.
Đề 2. Những trải nghiệm của nhân vật “tôi” trong đoạn trích có thể gợi liên tưởng đến điều gì trong cuộc sống của em? Hãy chia sẻ điều đó với mọi người.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc bài tập và đọc lại VB;
- HS hoàn thành bài tập.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	II. Luyện tập


















































2. Phần thực hiện bài tập.

Câu 1: Ngôi kể thứ ba.
Câu 2: 
- Biện pháp tu từ nhân hoá:
+ Cách gọi tên sự vật “Cô Gió”
+ Hoạt động của sự vật: chào ngọn khói, những bông hoa,…
- Biện pháp liệt kê: Liệt kê những đối tượng mà cô Gió chào: ngọn khói, bông hoa, lá cờ, chong chóng đang quay, những con buồm, những con thuyển.
Tác dụng:
+ Làm cho cách diễn đạt thêm sinh động, gợi hình ảnh, gợi cảm xúc.	
+ Làm cho đối tượng gió trở nên sinh động, gần gũi như con người, mang những suy nghĩ, tình cảm của con người.
+ Nhấn mạnh tình cảm của cô Gió dành cho những sự vật khác.
Câu 3: Dù không trông thấy cô Gió, người ta vẫn nhận ra cô ngay và gọi tên cô: “Gió”  bởi mọi người ghi nhận những việc làm tốt, những lợi ích, những niềm vui mà cô Gió đem lại cho mọi người. 
Câu 4: HS lựa chọn và rút ra thông điệp ý nghĩa cho bản thân và lí giải.
Có thể nêu:
Thông điệp ý nghĩa rút ra: Trong cuộc sống, chúng ta hãy cứ làm thật nhiều việc tốt, trao đi tình cảm cho mọi người dù chonhững việc làm tốt ấy có thể không ai nhìn thấy. Vì  khi làm những việc tốt, việc có ích cho mọi người thì tự bản thân mỗi người sẽ tìm thấy được vui vẻ, nhẹ nhàng hơn và sẽ nhận được sự yêu quý, kính trọng và giúp đỡ lại từ mọi người. 







3. Viết


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi, trả lời và trao đổi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS: Viết bài văn hoàn chỉnh cho một trong hai đề ở phần trên.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.


Tiết 69,70
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC KÌ I

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Mục tiêu kiểm tra đánh giá
 Thu thập thông tin để đánh giá phẩm chất, năng lực ở mức độ đạt chuẩn KTKN các đơn vị kiến thức trong chương trình Ngữ văn đã học từ đầu năm đến cuối HKI. Với mục đích đánh giá năng lực đọc - hiểu, tạo lập văn bản và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức học sinh qua hình thức kiểm tra tự luận. Trọng tâm phần đọc hiểu và tiếng Việt là bài HKI của chương trình Ngữ văn thông qua thực hành đọc hiểu tác phẩm cùng thể loại ngoài SGK. Phần Tập làm văn là văn kể chuyện.
2. Chuẩn kiểm tra đánh giá
- Kiến thức
+ Kiểm tra mức độ vận dụng cao để tạo lập một bài văn kể chuyện
- Kĩ năng:
+ Rèn kĩ năng trình bày, kỹ năng áp dụng kiến thức đã học vào tạo lập đoạn văn, bài văn.
+ Rèn tác phong làm bài, ý thức tự giác, sáng tạo độc lập trong làm bài.
- Thái độ
    - Yêu thích bộ môn và trung thực, sáng tạo trong thi cử.
- Năng lực: Năng lực sáng tạo, độc lập, năng lực viết, năng lực tự giải quyết và ra quyết định,...
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 - Máy tính, ti vi kết nối mạng
 - Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, tài liệu tham khảo, kế hoạch bài dạy, in ấn và phô tô đề…                 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
                                       Hoạt động 1: Mở đâu
 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số
 2. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
 3.Bài mới: GV nói rõ mục đích của tiết kiểm tra   
- GV phát đề
                                         Hoạt động 2:  Kiểm tra
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I
MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức / kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
1.

	Đọc hiểu
	Truyện đồng thoại/truyện cổ tích
	4
	3
	1
	0
	60%

	
2.
	
Viết

	- Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	1*
	1*
	1*
	1*
	40%

	Tổng
	20
	20
	20
	40
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện dân gian  (truyền thuyết, cổ tích)
	 Nhận biết
- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật.
- Nhận biết được ngôi kể .
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy).
Thông hiểu 
- Tóm tắt được cốt truyện.
Vận dụng
- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử từ văn bản gợi ra.
	

4 TL












	

3 TL












	

1 TL









	

	2
	Viết/
Tạo lập văn bản
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	Nhận biết:
- Xác định được rõ mục đích, yêu cầu cần viết của bài văn  kể lại một trải nghiệm.
- Biết rõ trải nghiệm của bản thân mình.
Thông hiểu: 
· Xác định được các đặc điểm, khía cạnh của đối tượng cần triển khai.
· Biết sắp xếp các ý theo trật tự hợp lí để kể lại một trải nghiệm.
Vận dụng:
Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phương thức biểu đạt,...viết đoạn văn.
Vận dụng cao:
- Lựa chọn cách trình bày sao cho hiệu quả, hấp dẫn.
- Có sáng tạo trong diễn đạt làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, giàu sức thuyết phục
	1*
	1*
	1*
	





1TL*







	Tổng
	
	4 TL
	2 TL
	1 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	20
	20
	40

	Tỉ lệ chung
	
	60

	40



	
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HKI
MÔN: NGỮ VĂN 6
Thời gian: 90 phút (Không tính thời gian phát đề)



PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc câu chuyện sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA
 Ngày xưa, có một cậu bé ham chơi. Một lần bị mẹ mắng, cậu vùng vằng bỏ đi. Cậu la cà khắp nơi, chẳng nghĩ đến mẹ ở nhà mỏi mắt chờ mong.
    	Không biết đã đi được bao lâu. Một hôm, vừa đói vừa rét, lại bị trẻ lớn hơn đánh, cậu mới tìm đường về nhà.
     	Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu khản tiếng gọi mẹ, rồi ôm lấy một cây xanh trong vườn mà khóc. Cây xanh bỗng run rẩy. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh, rồi chín. Một quả rơi vào lòng cậu.
   	 Môi cậu vừa chạm vào, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ. Cậu nhìn lên tán lá. Lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cậu bé oà khóc. Cây xoà cành ôm cậu, như tay mẹ âu yếm vỗ về.
    	Trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu bé, ai cũng thích. Họ đem hạt gieo trồng khắp nơi và gọi đó là cây vú sữa.
Câu 1: Xác định ngôi kể của câu chuyện trên. (0,5 điểm)
Câu 2: Xác định nhân vật chính trong câu chuyện “Sự tích cây vú sữa”. (0,5 điểm)
Câu 3: Hãy chỉ ra 2 chi tiết kì ảo trong câu chuyện trên. (0,5 điểm)
Câu 4: Nêu tác dụng của chi tiết tưởng tượng, kì ảo vừa tìm được. (0,5 điểm)
Câu 5: Tìm một từ láy có trong câu sau: “Cây xanh bỗng run rẩy. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây”. (0,5 điểm)
Câu 6: Nêu tác dụng của từ láy em vừa tìm được.(0,5 điểm)
Câu 7: Hãy tóm tắt cốt truyện của câu chuyện trên bằng lời văn của em. (1,0 điểm)
Câu 8: Nếu em là nhân vật cậu bé trong câu chuyện trên em sẽ nói và có hành động gì với mẹ của mình? (Trả lời bằng một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 dòng). (2,0 điểm)
PHẦN II. VIẾT  (4,0 điểm)
   Cuộc sống của mỗi người là một chuỗi những trải nghiệm. Có những trải nhiệm mang đến niềm vui và hạnh phúc. Có những trải nghiệm mang đến kinh nghiệm và bài học cho bản thân. Em hãy viết một bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân.
Hoat động 3 : Thu bài và hướng dẫn học ở nhà

        Chuẩn bị bài nói và nghe : Chia sẻ một trải nghiệm về nơi em sống hoặc từng đến

                                 **************************************
                                               HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0 đ

	
	Câu 1
	- Mức tối đa: HS trả lời 
+ Ngôi kể: thứ ba
	0,5 đ

	
	Câu 2
	- Mức tối đa: HS trả lời 
+ Nhân vật chính: cậu bé
	0.5 đ


	
	Câu 3
	- Mức tối đa: HS trả lời 2 trong 3 ý sau:
+ Kì lạ thay, cây xanh bỗng run rẩy. 
+ Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh rồi chín.
+ Cây xòa cành ôm cậu, như tay mẹ âu yếm vỗ về.
- Mức chưa tối đa : HS trả lời thiếu 1 trong 2 ý
	0.5 đ

0.25 đ/ý
0.25 đ/ý


0.25 đ /ý

	
	Câu 4
	- Mức tối đa: HS trả lời đúng ý sau:
+ Làm cho câu chuyện thêm sinh động và hấp dẫn hơn. 
- Mức chưa tối đa : HS trả lời chưa trọn vẹn
	0,5 đ
0.25 đ


	
	Câu 5
	· Mức tối đa:  Hs trả lời đúng ý sau: 
+ Từ láy: run rẩy
	0,5 đ


	
	Câu 6
	· Mức tối đa:  Hs trả lời đúng ý sau: 
+ Tác dụng: miêu tả hình ảnh cây xanh thêm rõ nét hơn, sinh động và hấp dẫn hơn. 
	0,5 đ


	
	Câu 7
	· Mức tối đa:  Hs trả lời đúng 4 ý trong các ý sau:
Tóm tắt cốt truyện theo trình tự hợp lí, đảm bảo các sự việc:
+ Mẹ mắng nên cậu bé vùng vằng bỏ đi không về.
+ Mẹ kiệt sức vì nhớ con, hóa thành cây vú sữa.
+ Cậu bé bị đói và bị bắt nạt, tìm đường về nhà.
+ Về đến nhà không thấy mẹ đâu, chỉ có cây vú sữa.
+ Cậu bé ăn trái vú sữa ngọt ngào nhớ đến tình yêu thương của mẹ.
+ Xóm làng ai cũng thích cây trái vú sữa, xin hạt về trồng và đặt là cây vú sữa.
	1,0 đ
0,25 đ/ý

0,25 đ/ý
0,25 đ/ý
0,25 đ/ý

0,25 đ  0,5 đ


	
	Câu 8
	- Mức tối đa: đạt yêu cầu sau:
1. Hình thức 
+ Đảm bảo hình thức về bố cục của một đoạn văn ngắn.
+ Trình bày rõ ràng, sạch đẹp. 
2. Nội dung 
 Mở đoạn: Nêu được ý kiến nhận xét về nhân vật cậu bé  trong truyện cổ tích trên.
Thân đoạn: 
+ Nêu nhận xét, thái độ của bản thân đối với nhân vật cậu bé.
+ Trình bày ý kiến, thái độ, hành của của bản thân đối với mẹ của mình.( Gợi ý: Nói xin lỗi mẹ, hứa sẽ không ham chơi để mẹ buồn lòng nữa, ôm mẹ và nói lời yêu thương với mẹ...).
Kết đoạn: Khẳng định lại tình cảm và rút ra bài học cho bản thân.
· Mức chưa tối đa: Học sinh diễn đạt chưa trọn vẹn ý đạt ½ số điểm.
	2,0 đ

0,5 đ

0.25 đ


1,0 đ




0.25 đ

0,5 
1,0 đ


	II
	
	VIẾT
	4,0 đ

	
	
	Viết một bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân
	

	
	
	a.Đảm bảo cấu trúc bài văn kể lại một trải nghiệm
- Đảm bảo hình thức về bố cục của một bài văn gồm 3 có  phần: mở bài, thân bài, kết bài.
- Trình bày rõ ràng, có tách đoạn phần thân bài, bài làm sạch đẹp. 
- Đảm bảo ngôi kể thứ nhất.
	0,25 đ

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu đề bài
Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	0,25đ

	
	
	c. Triển khai, làm rõ yêu cầu đề bài kể lại một trải nghiệm
Học sinh đảm bảo yêu cầu về mặt nội dung:
Mở bài: Giới thiệu về trải nghiệm mà em muốn kể với mọi người.
Thân bài: 
- Kể lại trải nghiệm đó theo trình tự hợp lí (trình tự thời gian, cái gì xảy ra trước thì kể trước, xảy ra sau thì kể sau), chú ý kết hợp các chi tiết miêu tả và biểu cảm.
- Trải nghiệm đó diễn ra vào khoảng thời gian nào? Ở đâu? Cùng với những ai? Vì sao em lại nhớ mãi trải nghiệm đó đến tận bây giờ?
- Quá trình diễn ra trải nghiệm đó, em đã làm những gì? Trong lúc đó, em đã suy nghĩ như thế nào về trải nghiệm ấy? Có các cung bậc cảm xúc ra sao?
- Sau khi kết thúc trải nghiệm đó, em cảm thấy như thế nào? Em có thêm thay đổi hay kinh nghiệm gì mới cho bản thân? 
- Em có muốn có thêm những trải nghiệm khác như vậy nữa không?
Kết bài: Nêu cảm xúc, suy nghĩ của em về trải nghiệm đó.
	


0,25 đ

2,0 đ
0,25 đ


0,5 đ


0,25 đ



[bookmark: _GoBack]
0,5 đ


0,25 đ

0,25 đ

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không đạt điểm tối đa nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5 đ

	
	
	e. Sáng tạo
- Cách mở bài hấp dẫn, lôi cuốn 
- Có cách diễn đạt mới mẻ.
- Kể theo trình tự thời gian hợp lí, có lời văn của bản thân phù hợp với diễn biến truyện. 
- Mức chưa tối đa: GV căn cứ vào các tiêu chí trên để xem xét đánh giá mức chưa tối đa theo tổng điểm đạt cho phần thân bài của HS.
- Mức không đạt: lạc đề, không đảm bảo yêu cầu của văn tự sự.
	0,5đ







0,0 đ













Nguyễn Thị Tuyết Trinh                              Trường THCS Bình An Thịnh                   15                         
image10.png




